	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8
NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 60 phút


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh, cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ, cách mạng tư sản Pháp.
- Tìm ra được điểm giống nhau giữa Cuộc cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp.
- Trình bày được những nét chính về Công xã Paris (1871).

- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.

- Nêu được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.

- Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX.

-  Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.

- Giải thích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.

2.  Năng lực: 

a. Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn. 
b. Năng lực đặc thù: Tìm hiểu lịch sử, tái hiện kiến thức, sự kiện lịch sử, phân tích, đánh giá, tổng hợp các sự kiện, nhận xét, vận dụng các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất: 

- Trung thực: học sinh có thái độ nghiêm túc khi làm bài.

- Chăm chỉ, yêu thích môn học.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: 
     50% trắc nghiệm, 50% tự luận.
III. KHUNG MA TRẬN
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB     

( GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX).
	  1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
	
	
	
	
	2TN
	1TL*
	
	
	5%

	
	
	2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794).
	
	
	
	
	
	1TL*
	
	1TL
	25%

	2
	CÁC NƯỚC ÂU-MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX, ĐẦU THẾ KỈ XX.  
	-  Công xã Pari năm 1871.
	
	1TL
	
	1TL
	
	
	
	
	25%

	
	
	2. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
	8TN
	
	
	
	
	
	
	
	20%

	
	
	3. Các thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật
	
	
	3TN
	
	
	
	
	
	7,5%

	3
	CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX
	 1.  Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 
	4TN
	
	3TN
	
	
	
	
	
	17,5%

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


IV. BẢN ĐẶC TẢ

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CNTB ( GIỮA THẾ KỈ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỈ XIX).
	  1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
	Vận dụng

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Anh
	
	
	2TN
1Tl*
	

	
	
	2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 -1794).


	Vận dụng

- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp.
Vận dụng cao

– So sánh, rút ra điểm giống và khác nhau giữa Cuộc cách mạng tư sản Anh; Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và Cách mạng tư sản Pháp.
	
	
	1TL*
	1TL

	2
	CÁC NƯỚC ÂU-MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX, ĐẦU THẾ KỈ XX.  
	-  Công xã Pari năm 1871.

	Nhận biết

– Trình bày được những nét chính về Công xã Paris (1871).

Thông hiểu

– Trình bày được ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.
	1TL


	1TL
	
	

	
	
	2. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX.
	– Nêu được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.


	8TN
	
	
	

	
	
	3. Các thành tựu tiêu biểu về kĩ thuật
	Thông hiểu

– Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XX.
	
	3TN
	
	

	3
	CHÂU Á THẾ KỈ XVIII- ĐẦU THẾ KỈ XX
	 1.  Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX. 


	Thông hiểu

– Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc.

– Giải thích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.
	4TN
	3TN
	
	

	Số câu/ loại câu


	
	12 câu 

TNKQ

1 câu TL
	6 câu TNKQ

1 câu TL 
	2 câu TNKQ

1 câu  TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	40 %
	30%
	20%
	10%


	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
(Đề thi có 03 trang)

Đề 1
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 45 phút



I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu
Câu 1. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.

C. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 2. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
B. Nước Mĩ, Đức.

C. Nước Pháp, Mĩ.
D. Nước Mĩ, Nga.
Câu 3. Ngày 12 - 2 - 1912, lịch sử Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

A. Hoàng đế Phổ Nghi từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.

B. Khởi nghĩa Vũ Xương.

C. Tôn Trung Sơn từ chức đại tổng thống.

D. Tôn Trung Sơn được bầu làm đại tổng thống.
Câu 4. Vùng đồng bằng châu thổ sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Nga.
B. Nước Đức.
C. Nước Pháp.
D. Nước Anh.
Câu 5. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc ?

A. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

B. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

C. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.

D. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
Câu 6. Ngày 10 - 10 - 1911 diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?

A. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam.

B. Triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ.

C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống.

D. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.
Câu 7. Sau khi Đế chế thứ hai sụp đổ, nền cộng hòa thứ mấy ở Pháp được thiết lập?

A. Cộng hòa thứ tư.
B. Cộng hòa thứ nhất.

C. Cộng hòa thứ ba.
D. Cộng hòa thứ hai.
Câu 8. Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

A. Nông dân và tư sản.
B. Tư sản và thợ thủ công.

C. Quý tộc mới và tư sản.
D. Quý tộc mới và nông dân.
Câu 9. Đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

B. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

D. chủ nghĩa đế quốc thực dân.
Câu 10. Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

A. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

B. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc  mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.

C. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.

D. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 11. Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

B. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.

D. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
Câu 12. Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX là gì?
A. Khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương.

B. Chế tạo được súng trường bắn nhanh và xa.

C. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn.

D. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, chiến hạm, thủy lôi...
Câu 13. Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về

A. xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.

B. đầu tư vào thuộc địa.

C. công nghiệp.

D. nông nghiệp.
Câu 14. Cuối thế kỉ XIX, hai Đảng nào thay nhau lên cầm quyền ở Anh ?

A. Đảng Tự do và Công Đảng.
B. Đảng Tự Do và Đảng Bảo thủ.

C. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
Câu 15. Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân hợi (1911) là

A. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.

C. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa.

D. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.
Câu 16. Đặc điểm của các tổ chức độc quyền đầu thế kỉ XX ở Pháp là gì?

A. Xuất khẩu tư bản tài chính.

B. Tập trung tư sản vào sản xuất công nghiệp.

C. Tập trung tài chính đạt mức cao.

D. Tập trung ngân hàng đạt mức cao.
Câu 17. Đại diện ưu tú nhất cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

A. Khang Hữu Vi.
                   B. Vua Quang Tự.

  C. Tôn Trung Sơn.
                   D. Lương Khải Siêu.
Câu 18. Học thuyết Tam dân có nội dung gì?

A. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.

B. “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

C. “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”.

D. “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”.
Câu 19. Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp, để tiếp tục phát triển, Pháp đã làm gì?

A. Đầu tư vào các thuộc địa.

B. Thành lập các công ty độc quyền.

C. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt.

D. Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình thức cho vay lấy lãi.
Câu 20. Những phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.

B. điện tín, điện thoại.

C. ra đa, hàng không.

D. điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh...
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1 ( 2,5 điểm): Công xã Pari ra đời trong hoàn cảnh nào? Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập công xã Pari. 

Câu 2 ( 2,5 điểm)

a. Nêu đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp theo các gợi ý sau:

- Lãnh đạo.

- Lực lượng tham gia.

- Hình thức.

- Kết quả, ý nghĩa. 

- Tính chất. 

b. Tìm ra điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp.
------ HẾT ------
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
(Đề thi có 03 trang)

Đề 2
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8
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Thời gian làm bài: 45 phút



I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu

Câu 1. Vùng đồng bằng châu thổ sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Anh.
B. Nước Pháp.
C. Nước Đức.
D. Nước Nga.
Câu 2. Ngày 10 - 10 - 1911 diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?

A. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống.

B. Triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ.

C. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam.

D. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.
Câu 3. Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về

A. nông nghiệp.

B. đầu tư vào thuộc địa.

C. công nghiệp.

D. xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.
Câu 4. Những phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. ra đa, hàng không.

B. điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh...

C. điện tín, điện thoại.

D. điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.
Câu 5. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Đức.
B. Nước Mĩ, Pháp, Đức.

C. Nước Mĩ, Nga.
D. Nước Pháp, Mĩ.
Câu 6. Ngày 12 - 2 - 1912, lịch sử Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

A. Hoàng đế Phổ Nghi từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.

B. Khởi nghĩa Vũ Xương.

C. Tôn Trung Sơn được bầu làm đại tổng thống.

D. Tôn Trung Sơn từ chức đại tổng thống.
Câu 7. Đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

B. chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

D. chủ nghĩa đế quốc thực dân.
Câu 8. Học thuyết Tam dân có nội dung gì?

A. “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”.

B. “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”.

C. “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

D. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX, hai Đảng nào thay nhau lên cầm quyền ở Anh ?

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
B. Đảng Tự do và Công Đảng.

C. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.
D. Đảng Tự Do và Đảng Bảo thủ.
Câu 10. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc ?

A. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

C. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

D. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
Câu 11. Đặc điểm của các tổ chức độc quyền đầu thế kỉ XX ở Pháp là gì?

A. Tập trung tài chính đạt mức cao.

B. Tập trung tư sản vào sản xuất công nghiệp.

C. Tập trung ngân hàng đạt mức cao.

D. Xuất khẩu tư bản tài chính.
Câu 12. Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

A. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc  mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.

B. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

C. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

D. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.
Câu 13. Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

A. Quý tộc mới và nông dân.
B. Tư sản và thợ thủ công.

C. Nông dân và tư sản.
D. Quý tộc mới và tư sản.
Câu 14. Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, chiến hạm, thủy lôi...

B. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn.

C. Chế tạo được súng trường bắn nhanh và xa.

D. Khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương.
Câu 15. Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp, để tiếp tục phát triển, Pháp đã làm gì?

A. Đầu tư vào các thuộc địa.

B. Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình thức cho vay lấy lãi.

C. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt.

D. Thành lập các công ty độc quyền.
Câu 16. Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân hợi (1911) là

A. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.

B. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa.

C. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.

D. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.
Câu 17. Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

B. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.

D. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.
Câu 18. Sau khi Đế chế thứ hai sụp đổ, nền cộng hòa thứ mấy ở Pháp được thiết lập?

A. Cộng hòa thứ ba.
B. Cộng hòa thứ nhất.

C. Cộng hòa thứ tư.
D. Cộng hòa thứ hai.
Câu 19. Đại diện ưu tú nhất cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

A. Tôn Trung Sơn.                                             B. Vua Quang Tự.


    C. Lương Khải Siêu.                                          D. Khang Hữu Vi.
Câu 20. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

B. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

D. chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1 ( 2,5 điểm): Công xã Pari ra đời trong hoàn cảnh nào? Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập công xã Pari. 

Câu 2 ( 2,5 điểm)

a. Nêu đặc điểm chính của cuộc đấu tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ theo gợi ý sau:

- Lãnh đạo.

- Lực lượng tham gia.

- Hình thức.

- Kết quả, ý nghĩa. 

- Tính chất. 

b. Tìm ra điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp.

------ HẾT ------
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
(Đề thi có 03 trang)
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I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu

Câu 1. Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương.

B. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn.

C. Chế tạo được súng trường bắn nhanh và xa.

D. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, chiến hạm, thủy lôi...
Câu 2. Học thuyết Tam dân có nội dung gì?

A. “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.

B. “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”.

C. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.

D. “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”.
Câu 3. Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

A. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.

B. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

C. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc  mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.

D. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 4. Ngày 10 - 10 - 1911 diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?

A. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống.

B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.

C. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam.

D. Triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ.
Câu 5. Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân hợi (1911) là

A. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.

B. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.

C. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa.

D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.
Câu 6. Sau khi Đế chế thứ hai sụp đổ, nền cộng hòa thứ mấy ở Pháp được thiết lập?

A. Cộng hòa thứ tư.
B. Cộng hòa thứ nhất.

C. Cộng hòa thứ hai.
D. Cộng hòa thứ ba.
Câu 7. Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

A. Quý tộc mới và nông dân.
B. Quý tộc mới và tư sản.

C. Tư sản và thợ thủ công.
D. Nông dân và tư sản.
Câu 8. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc ?

A. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

B. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

D. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
Câu 9. Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về

A. đầu tư vào thuộc địa.

B. xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.

C. công nghiệp.

D. nông nghiệp.
Câu 10. Những phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. ra đa, hàng không.

B. điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.

C. điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh...

D. điện tín, điện thoại.
Câu 11. Đặc điểm của các tổ chức độc quyền đầu thế kỉ XX ở Pháp là gì?

A. Xuất khẩu tư bản tài chính.

B. Tập trung tư sản vào sản xuất công nghiệp.

C. Tập trung ngân hàng đạt mức cao.

D. Tập trung tài chính đạt mức cao.
Câu 12. Vùng đồng bằng châu thổ sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Anh.
B. Nước Nga.
C. Nước Đức.
D. Nước Pháp.
Câu 13. Đại diện ưu tú nhất cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

A. Vua Quang Tự.
                           B. Lương Khải Siêu.


    C. Khang Hữu Vi.                                   D. Tôn Trung Sơn.
Câu 14. Đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

B. chủ nghĩa đế quốc bành trướng.

C. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

D. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 15. Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp, để tiếp tục phát triển, Pháp đã làm gì?

A. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt.

B. Thành lập các công ty độc quyền.

C. Đầu tư vào các thuộc địa.

D. Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình thức cho vay lấy lãi.
Câu 16. Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

B. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

C. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

D. Áp dụng phương pháp canh tác mới.
Câu 17. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

B. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

C. chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.

D. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 18. Ngày 12 - 2 - 1912, lịch sử Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

A. Khởi nghĩa Vũ Xương.

B. Tôn Trung Sơn từ chức đại tổng thống.

C. Hoàng đế Phổ Nghi từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.

D. Tôn Trung Sơn được bầu làm đại tổng thống.
Câu 19. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Đức.
B. Nước Mĩ, Nga.

C. Nước Pháp, Mĩ.
D. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
Câu 20. Cuối thế kỉ XIX, hai Đảng nào thay nhau lên cầm quyền ở Anh ?

A. Đảng Tự do và Công Đảng.
B. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

C. Đảng Tự Do và Đảng Bảo thủ.
D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

Câu 1 ( 2,5 điểm): Công xã Pari ra đời trong hoàn cảnh nào? Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập công xã Pari. 

Câu 2 ( 2,5 điểm)

a. Nêu đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp theo các gợi ý sau:

- Lãnh đạo.

- Lực lượng tham gia.

- Hình thức.

- Kết quả, ý nghĩa. 

- Tính chất. 

b. Tìm ra điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp.

------ HẾT ------
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
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I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu

Câu 1. Vùng đồng bằng châu thổ sông Dương Tử của Trung Quốc bị nước nào chiếm đóng?

A. Nước Đức.
B. Nước Nga.
C. Nước Anh.
D. Nước Pháp.
Câu 2. Ngày 12 - 2 - 1912, lịch sử Trung Quốc diễn ra sự kiện gì?

A. Hoàng đế Phổ Nghi từ ngôi, nền quân chủ Mãn Thanh sụp đổ.

B. Tôn Trung Sơn được bầu làm đại tổng thống.

C. Tôn Trung Sơn từ chức đại tổng thống.

D. Khởi nghĩa Vũ Xương.
Câu 3. Những phát minh khoa học vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. điện ảnh với phim có tiếng nói và phim màu.

B. điện tín, điện thoại.

C. điện tín, ra đa, hàng không, điện thoại, điện ảnh...

D. ra đa, hàng không.
Câu 4. Ý nghĩa cơ bản nhất của Cách mạng Tân hợi (1911) là

A. Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, lập chế độ cộng hòa.

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Trung Quốc.

C. Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên nổ ra ở Trung Quốc.

D. Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
Câu 5. Ngày 10 - 10 - 1911 diễn ra sự kiện gì ở Trung Quốc?

A. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh bầu Tôn Trung Sơn làm đại tổng thống.

B. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở miền Nam.

C. Triều đình Mãn Thanh bị sụp đổ.

D. Đồng minh hội phát động khởi nghĩa ở Vũ Xương.
Câu 6. Đại diện ưu tú nhất cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?

A. Lương Khải Siêu.
                             B. Khang Hữu Vi.


    C. Tôn Trung Sơn.
                             D. Vua Quang Tự.
Câu 7. Bị tụt xuống thứ tư (sau Mĩ, Đức, Anh) về công nghiệp, để tiếp tục phát triển, Pháp đã làm gì?

A. Thành lập các công ty độc quyền.

B. Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình thức cho vay lấy lãi.

C. Đầu tư vào các thuộc địa.

D. Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt.
Câu 8. Tại sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc ?

A. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.

B. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.

C. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.

D. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
Câu 9. Tuy mất vai trò bá chủ thế giới về công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về

A. nông nghiệp.

B. công nghiệp.

C. đầu tư vào thuộc địa.

D. xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa.
Câu 10. Vào những thập niên cuối của thế kỉ XIX, nước Anh mất dần địa vị độc quyền công nghiệp, bị các nước nào vượt qua?

A. Nước Mĩ, Đức.
B. Nước Mĩ, Nga.

C. Nước Mĩ, Pháp, Đức.
D. Nước Pháp, Mĩ.
Câu 11. Lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản Anh là giai cấp và tầng lớp nào?

A. Quý tộc mới và tư sản.
B. Quý tộc mới và nông dân.

C. Nông dân và tư sản.
D. Tư sản và thợ thủ công.
Câu 12. Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

B. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, máy cày, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.

C. Áp dụng những tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.

D. Áp dụng phương pháp canh tác mới.
Câu 13. Học thuyết Tam dân có nội dung gì?

A. “Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”.

B. “Dân tộc độc lập, dân quyền hạnh phúc, dân sinh tự do”.

C. “Đánh đuổi đế quốc, xóa bỏ ngôi vua, thiết lập dân quyền”.

D. “Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc”.
Câu 14. Sau khi Đế chế thứ hai sụp đổ, nền cộng hòa thứ mấy ở Pháp được thiết lập?

A. Cộng hòa thứ ba.
B. Cộng hòa thứ tư.

C. Cộng hòa thứ hai.
D. Cộng hòa thứ nhất.
Câu 15. Đặc điểm của các tổ chức độc quyền đầu thế kỉ XX ở Pháp là gì?

A. Tập trung tư sản vào sản xuất công nghiệp.

B. Tập trung ngân hàng đạt mức cao.

C. Tập trung tài chính đạt mức cao.

D. Xuất khẩu tư bản tài chính.
Câu 16. Chủ nghĩa đế quốc Pháp được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. chủ nghĩa đế quốc ngân hàng.

C. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

D. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.
Câu 17. Cuối thế kỉ XIX, hai Đảng nào thay nhau lên cầm quyền ở Anh ?

A. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
B. Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa.

C. Đảng Tự do và Công Đảng.
D. Đảng Tự Do và Đảng Bảo thủ.
Câu 18. Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX là gì?

A. Chế tạo được súng trường bắn nhanh và xa.

B. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, chiến hạm, thủy lôi...

C. Khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương.

D. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn.
Câu 19. Cách mạng tư sản Anh mang tính chất là cuộc cách mạng tư sản bảo thủ không triệt để bởi yếu tố nào sau đây?

A. Là cuộc cách mạng mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

B. Là cuộc cách mạng đưa nước Anh trở thành nước cộng hoà.

C. Là cuộc cách mạng do giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo.

D. Là cuộc cách mạng chỉ đem lại thắng lợi cho giai cấp tư sản và quý tộc  mới, quyền lợi của nông dân lao động không được đáp ứng.
Câu 20. Đầu thế kỉ XX, chủ nghĩa đế quốc Anh được mệnh danh là

A. chủ nghĩa đế quốc thực dân.

B. chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi.

C. chủ nghĩa đế quốc quân phiệt và hiếu chiến.

D. chủ nghĩa đế quốc bành trướng.
II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 ( 2,5 điểm): Công xã Pari ra đời trong hoàn cảnh nào? Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập công xã Pari. 

Câu 2 ( 2,5 điểm)

a. Nêu đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp theo các gợi ý sau:

- Lãnh đạo.

- Lực lượng tham gia.

- Hình thức.

- Kết quả, ý nghĩa. 

- Tính chất. 

b. Tìm ra điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp.

------ HẾT ------
	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
Đề 1
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 45 phút



I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	D
	D
	C
	C
	D
	B


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	C
	B
	D
	D


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Hoàn cảnh ra đời 

– Năm 1870 chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổ. Ngày 2/9/1870, Na-pô-lê-ông III, cùng toàn bộ quân chủ lực bị bắt.

– Ngày 4/9/1870, nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa.

– Trước sự tiến công của Phổ, chính phủ tư sản vội vã đầu hàng quân Đức. Nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lên bảo vệ tổ quốc.

– Sáng ngày 18/3/1871. Chi-e cho quân tấn công đồi Mông-mác, nhưng thất bại. Quần chúng nhân dân làm chủ Pa-ri và thành lập công xã. 
	1 đ

	
	
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	
	* Ý nghĩa lịch sử:

+ Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ mới, xã hội mới.

+ Cổ vũ nhân dân toàn thế giới đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
	1,5 đ

	
	
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	2

	a.  Đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp:

- Lãnh đạo: Tư sản

- Lực lượng tham gia: Quần chúng nhân dân.

- Hình thức:  Cao trào cách mạng của quần chúng.  
- Kết quả - ý nghĩa: 

+ Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Thức tỉnh các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới đứng lên đấu tranh chống chế độ phong kiến. 

- Tính chất: Cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. 
	1,5 đ

	
	
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b. Điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp: 

- Đều là các cuộc CMTS, do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

- Động lực chủ yếu là quần chúng nhân dân

- Tất cả đều giành được thắng lợi, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới
	1 đ

	
	
	0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ


	GV RA ĐỀ


	TT CHUYÊN MÔN
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


	  Hoàng Thị Thắm


	Nguyễn Thu Phương
	Nguyễn Thị Song Đăng




	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
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Đề 2
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 45 phút



I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	B
	A
	D
	D
	C
	D
	B


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	D
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	B


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Hoàn cảnh ra đời 

– Năm 1870 chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổ. Ngày 2/9/1870, Na-pô-lê-ông III, cùng toàn bộ quân chủ lực bị bắt.

– Ngày 4/9/1870, nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa.

– Trước sự tiến công của Phổ, chính phủ tư sản vội vã đầu hàng quân Đức. Nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lên bảo vệ tổ quốc.

– Sáng ngày 18/3/1871. Chi-e cho quân tấn công đồi Mông-mác, nhưng thất bại. Quần chúng nhân dân làm chủ Pa-ri và thành lập công xã. 
	1 đ

	
	
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	
	* Ý nghĩa lịch sử:

+ Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ mới, xã hội mới.

+ Cổ vũ nhân dân toàn thế giới đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
	1,5 đ

	
	
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	2

	a.  Đặc điểm chính của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

- Lãnh đạo: Tư sản và chủ nô
- Lực lượng tham gia: Quần chúng nhân dân
- Hình thức:  Cuộc chiến  tranh giải phóng dân tộc.   
- Kết quả - ý nghĩa: Giành độc lập, hợp chúng quốc Mĩ ra đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Tính chất: Cuộc cách mạng tư sản không triệt để. 
	1,5 đ

	
	
	0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

	
	b. Điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp: 

- Đều là các cuộc CMTS, do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

- Động lực chủ yếu là quần chúng nhân dân

- Tất cả đều giành được thắng lợi, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới
	1 đ

	
	
	0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ


	GV RA ĐỀ


	TT CHUYÊN MÔN
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


	  Hoàng Thị Thắm


	Nguyễn Thu Phương
	Nguyễn Thị Song Đăng




	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
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Đề 3
	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8

NĂM HỌC 2022 - 2023

Thời gian làm bài: 45 phút



I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	B
	C


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	D
	C
	D
	B
	A
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Hoàn cảnh ra đời 

– Năm 1870 chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổ. Ngày 2/9/1870, Na-pô-lê-ông III, cùng toàn bộ quân chủ lực bị bắt.

– Ngày 4/9/1870, nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa.

– Trước sự tiến công của Phổ, chính phủ tư sản vội vã đầu hàng quân Đức. Nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lên bảo vệ tổ quốc.

– Sáng ngày 18/3/1871. Chi-e cho quân tấn công đồi Mông-mác, nhưng thất bại. Quần chúng nhân dân làm chủ Pa-ri và thành lập công xã. 
	1 đ

	
	
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	
	* Ý nghĩa lịch sử:

+ Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ mới, xã hội mới.

+ Cổ vũ nhân dân toàn thế giới đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
	1,5 đ

	
	
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	2

	a.  Đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp:

- Lãnh đạo: Tư sản

- Lực lượng tham gia: Quần chúng nhân dân.

- Hình thức:  Cao trào cách mạng của quần chúng.  
- Kết quả - ý nghĩa: 

+ Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

+ Thức tỉnh các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới đứng lên đấu tranh chống chế độ phong kiến. 

- Tính chất: Cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất. 
	1,5 đ

	
	
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	
	b. Điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp: 

- Đều là các cuộc CMTS, do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

- Động lực chủ yếu là quần chúng nhân dân

- Tất cả đều giành được thắng lợi, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới
	1 đ

	
	
	0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ


	GV RA ĐỀ


	TT CHUYÊN MÔN
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


	  Hoàng Thị Thắm


	Nguyễn Thu Phương
	Nguyễn Thị Song Đăng
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	ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 

MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8
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Thời gian làm bài: 45 phút



I.  TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)

       Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	C
	A
	D
	C
	B
	C
	D
	A


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	D
	A
	B
	C
	D
	B
	D
	A


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	* Hoàn cảnh ra đời 

– Năm 1870 chiến tranh Pháp- Phổ bùng nổ. Ngày 2/9/1870, Na-pô-lê-ông III, cùng toàn bộ quân chủ lực bị bắt.

– Ngày 4/9/1870, nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa.

– Trước sự tiến công của Phổ, chính phủ tư sản vội vã đầu hàng quân Đức. Nhân dân Pa-ri kiên quyết đứng lên bảo vệ tổ quốc.

– Sáng ngày 18/3/1871. Chi-e cho quân tấn công đồi Mông-mác, nhưng thất bại. Quần chúng nhân dân làm chủ Pa-ri và thành lập công xã. 
	1 đ

	
	
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	
	* Ý nghĩa lịch sử:

+ Công xã là hình ảnh thu nhỏ của một chế độ mới, xã hội mới.

+ Cổ vũ nhân dân toàn thế giới đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.

+ Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
	1,5 đ

	
	
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

	2

	a.  Đặc điểm chính của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ:

- Lãnh đạo: Tư sản và chủ nô
- Lực lượng tham gia: Quần chúng nhân dân
- Hình thức:  Cuộc chiến  tranh giải phóng dân tộc.   
- Kết quả - ý nghĩa: Giành độc lập, hợp chúng quốc Mĩ ra đời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

- Tính chất: Cuộc cách mạng tư sản không triệt để. 
	1,5 đ

	
	
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

	
	b. Điểm giống nhau giữa cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ và cách mạng tư sản Pháp: 

- Đều là các cuộc CMTS, do giai cấp tư sản lãnh đạo, nhằm lật đổ quan hệ sản xuất phong kiến lỗi thời, mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển

- Động lực chủ yếu là quần chúng nhân dân

- Tất cả đều giành được thắng lợi, cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới
	1 đ

	
	
	0,5 đ
0,25 đ

0,25 đ
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